
  

 
  

Tuần: 34 

Tiết: 34 

ÔN TẬP 

I. MỤC TIÊU 

1 . Kiến thức: 

Giúp học sinh củng cố, khắc sâu kiến thức, kỹ năng đã được học trong chương 

trình trồng cây ăn quả. 

2 . Kỹ năng: 

Bước đầu có khả năng vận dụng các kiến thức, kỹ năng đã được học vào thực tế 

sản xuất. 

3 . Thái độ: 

Củng cố ý thức học tập nghề trồng cây ăn quả. 

. Năng lực, phẩm chất: 

Năng lực chung: Năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực phân 

tích, năng lực tổng hợp thông tin 

4 

- 

- Năng lực chuyên biệt: Năng lực sử dụng ngôn ngữ kỹ thuật. 

- Phẩm chất: Tự lập, tự tin, tự chủ; 

II. CHUẨN BỊ 

1 

- 

. Chuẩn bị nội dung: 

Giáo viên dựa vào nội dung các bài học, sơ đồ tổng kết và câu hỏi ôn tập để xây 

dựng hệ thống câu hỏi, tập trung vào các trọng tâm của chương trình. 

Lập kế hoạch tiến hành ôn tập và đề cương chi tiết trả lời câu hỏi ôn tập. 

2 
- 

. Chuẩn bị đồ dùng dạy học: 
Sơ đồ tổng kết và các tranh vẽ liên quan đến các phương pháp nhân giống, kỹ 

thuật trồng, chăm sóc các loại cây ăn quả đã học. 

Tiêu bản một số loại sâu, bệnh hại chủ yếu cây ăn quả. 

III. PHƯƠNG PHÁP-KĨ THUẬT 

1 . Phương pháp 

PP dạy học Gợi mở - vấn đáp, PP thuyết trình, PP hoạt động nhóm, PP công tác 

độc lập 

2 . Kĩ thuật dạy học 

Kĩ thật đặt câu hỏi, thuyết trình + Trực quan + ĐTNVĐ 

IV. CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP 

1 

2 

3 

. Ổn định: 

. Kiểm tra bài cũ 

. Bài mới: Nội dung ôn tập. 



  

  

- Gv phân công hs ôn tập: Mỗi tổ gồm 4hs được phân công 2 câu tương ứng với số 

thứ tự trong chương. 

- 

- 

- 

Gv gợi ý cách trả lới câu hỏi cho lớp và yêu cầu hs thảo luận theo nhóm. 

HS cử thư ký và nhóm trưởng. 

Hs thảo luận: Các ý kiến được thư kí ghi lại, đại diện nhóm trình bài. 

HOẠT ĐỘNG 1: Khởi động (5’) 

Mục tiêu: Tạo hứng thú cho HS, thu hút HS sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ học tập 

của mình. HS khắc sâu kiến thức nội dung bài học. 

Phương pháp dạy học: Giao nhiệm vụ 

Định hướng phát triển năng lực: Năng lực nhận thức 

Cho hs nêu lại một số nội dung đã được học ở kì 2 

Gv dẫn dắt vào bài 

HOẠT ĐỘNG 2: Hình thành kiến thức 

Mục tiêu: - Ôn tập, hệ thống háo các kiến thức cơ bản 

Phương pháp dạy học: Dạy học nhóm; dạy học nêu và giải quyết vấn đề; 

phương pháp thuyết trình. 

Định hướng phát triển năng lực: Giải quyết vấn đề, năng lực hợp tác, năng lực 

xử lí tình huống, năng lực giao tiếp, năng lực nhận thức. 

Hoạt động của GV Hoạt động của HS Nội dung 

* 
- 

/ HĐ1: GIỚI THIỆU BÀI: 
Nêu mục tiêu của bài học 

và nội dung kế hoạch ôn tập: Hs thực hiện theo hướng 

dẫn 

- Kiểm tra sự chuẩn bị của 

học sinh. 

/ HĐ2: THẢO LUẬN 

THEO NHÓM 

Yêu cầu học sinh thảo luận Thảo luận nhóm 

* Nhóm 1: 

- Một số sâu hại: 

+ Sâu hại nhãn, vải: Bọ xít, 

sâu đục quả, dơi. 

+ Sâu hại xoài: Rầy xanh 

(rầy nhảy). 

+ Sâu hại cây ăn quả có 

múi: Sâu vẽ bùa, sâu xanh, 

sâu đục thân, cành. 

- Một số bệnh hại: 

+ Bệnh hại nhãn, vải: Bệnh 

mốc sương, bệnh thối hoa. 

+ Bệnh hại xoài: Bệnh thán 

thư. 

* 

- 

theo các nội dung ôn tập đã 

được phân công. 

+ 

loại sâu, bệnh hại cây ăn quả 

Kể tên các loại sâu, 

bệnh hại cây ăn quả? 

Đưa ra một số tiêu 

bản, yêu cầu học sinh 

nhận biết. 

Nhóm 1 Nhân biết một số 

+ Bệnh hại cây ăn quả có 

múi: Bệnh loét, bệnh vàng 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

lá. 

* Nhóm 2: Quy trình trồng 

cây ăn quả. 

+ Nhóm 2: Trồng cây ăn quả. Đào hố đất Bón phân lót 

Trồng cây. Quy trình thực hành trrồng 

cây ăn quả? Phân tích từng 

bước? 

* Nhóm 3: Quy trình bón 

phân thúc cho cây ăn quả. 

Xác định vị trí bón phân 

Cuốc rãnh hoặc đào hố 

bón phân Bón phân vào 

rãnh hoặc hố và lấp đất 

+ Nhóm 3: Bón phân thúc 

cho cây ăn quả. 

Quy trình bón phân thúc cho 

cây ăn quả? 
Tưới nước. 

+ Nhóm 4: Làm xirô quả. 

Lưu ý tỉ lệ đường: quả. 

Lần 1: 1,5: 1. 

* Nhóm 4: Quy trình làm 

xirô quả. 

Lần 2: 1: 1. (sgk- 68) 

- Theo dõi các nhóm thảo 

luận, giải đáp các thắc mắc. 

/ HĐ3: THẢO LUẬN TẠI - Đại diện nhóm học sinh * 

LỚP lên trình bày tại lớp. 

- Học sinh nhóm khác 

lên bổ sung. 

- Nhận xét câu trả lời của 

học sinh. 

- Tổng kết lại những kiến 

thức, kỹ năng cơ bản cần 

nắm vững. 

HOẠT ĐỘNG 345: Hoạt động luyện tập, vận dụng, mở rộng (10') 

Mục tiêu: Luyện tập củng cố nội dung bài học 

Phương pháp dạy học: Giao bài tập 

Định hướng phát triển năng lực: giải quyết vấn đề, năng lực giao tiếp, năng lực 

nhận thức. 

Gv sử dụng pp phòng tranh 

- Cho các nhóm tiến hành đánh giá chéo nhau theo 

- Giáo viên nhận xét tinh thần, thái độ học tập của học sinh và kết quả của bài ôn 

tập. 

4 

- 
. Hướng dẫn công việc ở nhà: 3’ 

Ôn tập chuẩn bị kiểm tra học kì II 
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